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TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 73/2018/HS - PT 

Ngày: 16 - 10 - 2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thái Sơn 

Các Thẩm phán: Ông Trần Hữu Sỹ  

         Ông Nguyễn Xuân Việt 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Anh Việt, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 

  Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình mở phiên toà lưu động xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự 

phúc thụ lý số 64/2018/TLPT- HS ngày 04 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo Hồ 

Hoài B do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-

ST ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình. 

Bị cáo có kháng cáo: Hồ Hoài B, sinh ngày 01 tháng 02 năm 1994 tại xã Ph, 

huyện T, tỉnh Bình Định; Nơi cư trú: Thôn N, xã Ph, huyện T, tỉnh Bình Định; 

nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn C và bà Nguyễn Thị M; 

vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo không bị bắt tạm giam giữ ngày 

nào. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Vụ án có người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại, bị đơn dân 

sự không có kháng cáo và người làm chứng, án sơ thẩm không bị kháng nghị nên 

Toà án không triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được xác định như sau: 

Ngày 22/11/2017, anh Nguyễn Văn B điều khiển xe ô tô tải đông lạnh biển 

kiểm soát 79C - 089.76 cùng Hồ Hoài B vận chuyển hàng từ thành phố Ph, tỉnh N 

theo hướng từ Nam ra Bắc đến thành phố M, tỉnh Q để nhập hàng. Khi đến thành 

phố Đ thì anh B đổi lái cho Hồ Hoài B điều khiển, còn mình nằm ngủ trong ca bin 

xe. Khoảng 03 giờ 10 phút ngày 23/11/2017, Hồ Hoài B điều khiển xe đến tại 

Km613, Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn T, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, do 

điều khiển xe trong tình trạng buồn ngủ, tinh thần không tỉnh táo, không tập trung 
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chú ý quan sát phía trước, không làm chủ tốc độ nên đã không xử lý kịp thời dẫn 

đến gây tai nạn với xe ô tô biển kiểm soát 37C - 070.50 đang dừng đỗ bên lề 

đường phía trước bên phải. Vụ va chạm khiến phần bên phải đầu xe ô tô biển kiểm 

soát 79C - 089.76 đâm va vào phía sau bên trái thùng xe ô tô biển kiểm soát 37C - 

070.50, dẫn đến phần đầu xe biển kiểm soát 79C - 089.76 bị đẩy dồn từ trước ra 

sau, hậu quả anh Nguyễn Văn B chết tại chỗ, hai xe ô tô bị hư hỏng nặng. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn 

là đường rải thảm nhựa màu đen bằng phẳng, không có chướng ngại vật. Điểm 

đâm va trên đường giữa xe ô tô biển kiểm soát 79C - 089.76 với xe ô tô biển kiểm 

soát 37C -070.50 là nằm ngay trước điểm đầu của mảng cày trượt dài 11,70m, nơi 

rộng nhất là 0,40m theo chiều hướng Nam - Bắc tâm điểm đầu cách mép đường 

chuẩn 2,75m, tâm điểm cuối cách mép chuẩn 3,65m 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số:15/TT ngày 04/01/2018 của 

Trung tâm Giám định Y Khoa - Pháp Y kết luận, nguyên nhân dẫn đến anh 

Nguyễn Văn B chết là do đa chấn thương, gãy đa xương, chấn thương ngực 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 51/HĐ ngày 07/12/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Trạch xác định: Giá trị tài sản 

bị thiệt hại do hư hỏng xe ô tô tải biển kiểm soát 37C - 070.50 là 46.700.000 đồng. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 52/HĐ ngày 07/12/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Trạch xác định: Giá trị tài sản 

bị thiệt hại do hư hỏng xe ô tô tải biển kiểm soát 79C -089.76 là 329.800.000 đồng. 

Tại biên bản xử lý hàng bị vỡ của công ty gạch men Cosevco chi nhánh V 

ngày 24/11/2017 xác định giá trị số gạch men bị vỡ trên xe ô tô biển kiểm soát 37C 

-070.50 bị thiệt hại là 74.770.000 đồng. Giữa chủ phương tiện xe ô tô tải biển kiểm 

soát 79C - 089.76 với bị cáo và chủ phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát 37C - 

070.50 đã thống nhất về giá trị thiệt hại này. 

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã 

tạm giữ các vật chứng, tài sản, giấy tờ liên quan đến vụ án để điều tra theo thẩm 

quyền và xác định đúng chủ sở hữu nên trả lại cho anh Lê Mạnh C và chị Huỳnh 

Lê Phương V theo quy định. Ngày 12/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Quảng Trạch đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại 01 giấy phép lái xe hạng A1, 

C số 520125002094 do Sở GTVT tỉnh Bình Định cấp ngày 29/7/2015 cho Hồ Hoài 

B. 

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: sau khi tai nạn xảy ra bị cáo và đại diện 

chủ sở hữu xe ô tô gây tai nạn đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường đầy đủ toàn bộ 

một lần các khoản chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần và các khoản chi 

phí hợp lý khác cho gia đình người bị hại Nguyễn Văn B số tiền 220.000.000 

đồng; bồi thường thiệt hại về tài sản là số gạch men bị vỡ trên xe và thiệt hại xe ô 

tô tải biển kiểm soát 37C - 070.50 bị hư hỏng cho anh Lê Mạnh C số tiền 

109.500.000 đồng, các bên đã giao nhận tiền đầy đủ. 

Cáo trạng số 16/CT-VKSQT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quảng Trạch truy tố Hồ Hoài B về tội “Vi phạm quy định về điều 
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khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1 Điều 202 của 

Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Bản án số 19/2018/HS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Toà án nhân dân 

huyện Quảng Trạch quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 202; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; 

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Hoài B phạm tội "Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ", xử phạt: Hồ Hoài B 12 (mười hai) tháng tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: đã giải quyết xong. 

Về xử lý vật chứng: không xem xét 

Về án phí: Bị cáo Hồ Hoài B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

Tuyên quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm đối với bị cáo, người bị hại, người 

đại diện hợp pháp của người bị hại, bị đơn dân sự theo quy định của pháp luật. 

Trong hạn luật định, ngày 25 / 7/ 2018 bị cáo Hồ Hoài B có đơn kháng cáo 

xin được hưởng án treo. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Hoài B, sửa án sơ thẩm về hình phạt 

giảm từ 02 - 04 tháng tù cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Tại phiên toà hôm nay bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù 

hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo trong 

quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm, phù hợp về mặt thời gian, địa điểm 

phạm tội và Kết quả khám nghiệm hiện trường, Kết luận giám định pháp y về tử 

thi của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình, Kết luận định giá 

tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Trạch và 

sự thống nhất về thiệt hại tài sản giữa bị cáo và chủ phương tiện hai xe ô tô. Tuy 

nhiên thiệt hại về tài sản xe ô tô do bị cáo điều khiển (bị cáo ký hợp đồng với chủ 

xe) là 329.800.000 đồng thì không tính để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 3219/VKSTC-V1A ngày 07 tháng 10 năm 

2009 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn giải quyết án tai nạn giao 

thông; riêng về thiệt hại do hư hỏng xe ô tô 37C - 070.50 là 46.700.000 đồng theo 

kết luận định giá của Hội đồng định giá thì chưa đến mức 70 triệu đồng; còn về 

thiệt hại về hàng hóa 74.770.000 đồng là theo sự thỏa thuận để chủ phương tiện và 

bị cáo bồi thường cho bên bị thiệt hại nên không xem xét để truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo, theo đó án sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Hoài B phạm tội “Vi 
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phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng quy định pháp 

luật. 

[2]. Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Hồ Hoài B, Hội đồng 

xét xử thấy: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự về an 

toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng, tài sản và tinh thần của người 

bị hại, gia đình người bị hại, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

Bị cáo điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xe ô tô, là nguồn nguy hiểm 

cao độ trong khoảng thời gian dài, buồn ngủ thì đáng lẽ ra bị cáo phải dừng đỗ xe 

để nghĩ ngơi một thời gian rồi đi tiếp, đằng này bị cáo vẫn cứ điều khiển xe ô tô 

trong tình trạng không đủ tỉnh táo, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên 

đã gây tai nạn với xe ô tô khác dừng đỗ bên phải đường, hậu quả làm một người 

chết và gây thiệt hại về tài sản của người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất 

nghiêm trọng nhưng đã được Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 12 tháng tù là đã 

xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo như thật thà khai báo, 

ăn năn hối cải, đã tự nguyện khắc phục sửa chữa bồi thường thiệt hại cho các bị 

hại, người bị hai có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo, bị cáo có thời gian phục vụ trong 

quan đội quy định tại b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại phiên tòa bị cáo không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ mới nào nên không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà giữ nguyên án sơ thẩm về phần hình phạt. 

 [3]. Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

[4]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356, khoản 2 Điều 135, khoản 2 

Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

         1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Hoài B. Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Toà án nhân 

dân huyện Quảng Trạch về phần hình phạt. 

          Áp dụng khoản 1 Điều 202, điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự năm 1999. 

          Xử phạt: Bị cáo Hồ Hoài B 12 (mười hai) tháng tù về tội “Vi phạm quy định 

về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. 

            2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án và danh mục án phí. 

 Bị cáo Hồ Hoài B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh QB;                                                     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Phòng HSNVCS CA Quảng Bình; 

- VKSND H. Quảng Trạch; 

- Công an H. Quảng Trạch;         (đã ký)   

- Chi cục THA dân sự H. Quảng Trạch; 

- Vụ GDDKT I TANDTC;  

- Sở Tư pháp Quảng Bình;                                                                                             

- Bị cáo;                                                                               

- Lưu hồ sơ;                                                                               Nguyễn Thái Sơn  
- Lưu Toà HS, án văn, VP. 

 

 

 

 


